TỔNG HỢP GÓP Ý KIẾN
(Theo CV số 1626/KCB-NV ngày 10/10/2025 của Cục QLKCB gửi xin ý kiến Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Cục Quân y, Bộ Quốc phòng; Cục Y tế, Bộ Công an; Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam) Về Quy trình kỹ thuật Chương Thẩm mỹ - Tạo hình
Sở Y tế: Không có ý kiến góp ý; BV:    góp ý kiến; Cục Quân y Tổng cục Hậu cần
	STT
	ĐƠN VỊ GÓP Ý
	GÓP Ý QUY TRÌNH KỸ THUẬT CHƯƠNG CƠ XƯƠNG KHỚP
	TIẾP THU,  GIẢI TRÌNH

	I
	SỞ Y TẾ: Không nhận được góp ý kiến

	II
	BỆNH VIỆN

	1
	BV Chợ Rẫy
	- 1. Cắt lọc - Khâu vết thương da đầu mang tóc; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Phần thuốc: Nên bổ sung thuốc gây tê (VD; Lidacain) vì quy trình có phương án gây tê tại chỗ.
- 2. Cắt lọc - Khâu vết thương vùng trán; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Phần thuốc: nên bổ sung thuốc gây tê vì quy trình cho phép gây tê vùng.
- 6. Khâu phục hồi bờ mi; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Phần thuốc: Nên bổ sung thuốc gây tê vì quy trình cho phép gây tê vùng.
- 7. Phẫu thuật khâu vết thương đơn giản vành tai; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ, thông tin đa đầy đủ và phù hợp với một phẫu thuật cơ bản.
- 8. Phẫu thuật khâu đóng trực tiếp sẹo vùng cổ, mặt dưới 3cm; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Phần thuốc: Nên bổ sung thuốc gây tê vì quy trình cho phép gây tê vùng.
- 18&19. Phẫu thuật chỉnh sửa miệng do tổn thương thần kinh VII; Góp ý: Tên kỹ thuật: Quy trình 18 và 19 có cùng tên nhưng nội dung khác nhau (18. Treo môi tĩnh, 19: Tạo hình nhân trung). Nên tách thành 2 tên riêng biệt để tránh nhầm lẫn.
- 21. Phẫu thuật giải phóng sẹo bỏng do co kéo vú; góp ý: Quy trình mô tả chung về việc dùng vạt nhưng chưa liệt kê các thuốc và thiết bị y tế đầy đủ như Kháng sinh, giảm đau, chỉ khâu. Cần bổ sung để quy trình chi tiết hơn.
- 38 và 39. Tạo hình bằng vạt da kế cận (mi và mũi); góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Địa điểm ghi “hoặc tại phòng thủ thuật tại khoa phòng” có thể chưa phù hợp với một ca phẫu thuật tạo vạt kéo dài 3 tiếng, nên thống nhất là “Phòng phẫu thuật” để đảm bảo tiêu chuẩn vô khuẩn.
- 91, 93, 94, 95. Vết thương vùng mặt cổ; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Người thực hiện: Số lượng điều dưỡng (01 người) có thể hơi ít đối với các ca phức tạp cần gây mê hoặc sử dụng dụng cụ vi phẫu (QT 93. 94), nên cân nhắc tăng lên 02 người.
- 96, 98. Cắt lọc loét tỳ đè và rút nẹp vít; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Tương tự các quy trình trên, số lượng 01 điều có thể không đủ, đặc biệt khi cần sử dụng C-am (QT98) hoặc người bệnh có nhiều bệnh nền (QT96).
- 104 và 140. Ghép da dày toàn bộ (>&< 10cm2); góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; không cần thết cụ thể loại dao lấy da
- 112. Cắt u da lành tính vùng hàm mặt; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Người thực hiện: Số lượng 3 Bác sĩ cho một ca cắt u da lành tính đơn giản kéo dài 01 giờ là tương đối nhiều. có thể tối ưu là 02 BS, thời gian nên để 30-60 phút.
- 148. Tạo hình tháp mũi bằng vạt da từ xa; góp ý để giờ 4-8 giờ.
- 149. Tạo hình cánh mũi bằng ghép phức hợp vành tai; Góp ý: Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Người thực hiện: 04 bác sĩ cho một ca ghép phức hợp nhỏ dưới gây tê tại chỗ là khá nhiều. Có thể cân nhắc giảm xuống 2-3 bác sĩ. Đề giờ ở khoảng?
- 261. Tạo vạt trì hoãn cho bàn ngón tay; góp ý về giờ?
- 282 - 284, 289. Vết thương/ghép mũi, môi, tai (không vi phẫu); góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ
- 296. Tạo hình khuyết vành tai bằng vạt tự do; góp ý không hợp lý
- 310 - 319. Phẫu thuật vùng mi mắt (hẹp khe mi, thừa da); góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Người thục hiện: có sự không đồng nhất về số lượng nhân sự giữa các kỹ thuật tương tự (ví dụ: QT 319 cần 3 bác sĩ, 01 điều dưỡng trong khi QT 314 cần 02 bác sĩ, 02 điều dưỡng). Nên thống nhất lại cho phù hợp.
- 323, 324, 335. Tạo hình khuyết vành tai bằng vạt tại chỗ; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; người thực hiện: QT 323 chỉ ghi Bác sĩ 02 mà không có điều dưỡng. Đây có thể là thiếu sót, cần bổ sung ít nhất 01 điều dưỡng.
- 353-359. Ghép/tạo hình mũi, môi bằng vi phẫu; Góp ý: Không góp ý
- 410 – 414. Tạo hình các dị tật vành tai (thu nhỏ, cụp, vùi, tạo lỗ tai); góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Có thể gây tê tại chỗ.
- 418&419. Cắt u sắc tố và u thần kinh vùng hàm mặt; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Người thực hiện: Cả 2 quy trình đều không ghi rõ số lượng nhân sự. Cần bổ sung để đảm bảo tính quy chuẩn.
- 442 - 444. Phẫu thuật xương hàm dưới (chỉnh cằm, chỉnh thân xương, điều trị nhô); Góp ý: Không cần nêu tên hãng máy khoan.
- 487, 488. Thu nhỏ vú phì đại và treo vú sa trễ; Không có góp ý
- 498 - 500. Cắt bỏ u xơ vú, tuyến vú phụ, vú thừa; Góp ý: Các quy trình có tính chất tương tự, thông tin cung cấp đồng bộ và hợp lý.
- 517. Đặt bộ phận giả (Prosthesis) chữa liệt dương; Góp ý: Người thực hiện: Không ghi rõ số lượng nhân sự. Cần bổ sung để chuẩn hóa quy trình. Không ghi tên thương mại của dụng cụ.
- 583. Treo cung mày bằng chỉ; góp ý: Nếu gây tê tại chỗ, bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ; Không cần thiết gây mê toàn thân.
- 295 - 605, 607. Hút mỡ và tạo hình thành bụng; góp ý: không nên thực hiện dưới tê tại chỗ.
- 610 và 611. Laser điều trị u da và nám da; Bổ sung thêm các phòng khám chuyên khoa; Thời gian thực hiện: 129 phút cho một lần điều trị laser là khá dài, đặc biệt khi chỉ do 01 bác sĩ thực hiện. Thời gian này có thể bao gồm cả thời gian chuẩn bị và theo dõi sau thủ thuật, nhưng cần xem xét lại tính thực tế.

	Đã sửa thành phòng phẫu thuật, việc thực hiện tại cơ sở nào, chuyên khoa nào tùy phạm vi hành nghề theo pháp luật quy định
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Lỗi bộ phận tổng hợp, đã sửa tên




Kháng sinh và giảm đau không nằm trong quy trình


Đã sửa thành phòng phẫu thuật, việc thực hiện tại cơ sở nào, chuyên khoa nào tùy phạm vi hành nghề theo pháp luật quy định
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Giữ nguyên 120 phút
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	Bệnh viện Phong - Da liễu TW Quy Hòa
	Không có ý kiến
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	Bệnh viện Tâm thần Trung ương
	Nhất trí đối với dự thảo Hướng dẫn và không có ý kiến gì thêm
	

	III
	CỤC QUÂN Y - TỔNG CỤC HẬU CẦN
	Tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị chuyên môn; Cục Quân y nhất trí đối với dự thảo Hướng dẫn và không có ý kiến khác
	



